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Đ I Ề U  L Ệ

HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - VĂN NGHỆ -  THỂ THAO 
CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TOÀN QUỐC LẦN THỨ V NĂM 2013
(Ban hành theo Quyết định số: 1443/QĐ-BGDĐT ngày 23 / 04 /2013
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”;
- Nâng cao các kỹ năng thực hành sư phạm, thúc đẩy các hoạt động, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường sư phạm;
- Góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo’’ và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành.

          2. Yêu cầu


 - Hội thi được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo yêu cầu cao nhất về an toàn, an ninh; sử dụng tối đa các cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đã được đầu tư tại các địa phương và trong các nhà trường;

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26-7-2002 của Thủ tướng  Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động thể thao;

- Cuộc thi phải phản ánh được thực tiễn đổi mới giáo dục và những cuộc vận động, những phong trào thi đua hiện nay của ngành giáo dục.

Điều 2. Đối tượng, điều kiện và đơn vị dự thi


1. Đối tượng và điều kiện dự thi:


a. Đối tượng dự thi:


- Học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung ngành sư phạm hiện đang học tập trong các trường đại học, cao đẳng;

b. Đối tượng không được dự thi:

- Sinh viên thuộc hệ tại chức, đào tạo từ xa và thuộc các loại hình đào tạo khác;

- Học sinh phổ thông đang học trong các trường chuyên, lớp chuyên thuộc các trường sư phạm;


- Các sinh viên là vận động viên thể thao có trình độ đẳng cấp vận động viên từ cấp I trở lên không được dự thi các môn thể thao trong chương trình Hội thi.

 c. Điều kiện dự thi:  Sinh viên có đủ sức khỏe, có điểm rèn luyện loại khá trở lên và điểm trung bình chung học tập từ 2.0 trở lên đối với sinh viên học theo tín chỉ, từ 5,0 trở lên đối với sinh viên học theo niên chế (lấy kết quả năm học 2012 -2013)

    
2. Đơn vị dự thi:

      
- Đại học Quốc gia, Đại học khu vực, Học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo ngành sư phạm là một đơn vị dự thi;
- Mỗi đơn vị được thành lập một đoàn gồm: Trưởng đoàn, một số Phó Trưởng đoàn, huấn luyện viên, chỉ đạo viên, giáo viên hướng dẫn và cán bộ y tế với số lượng phù hợp để điều hành đoàn tham gia Hội thi;
- Số lượng thí sinh tham gia theo quy định cụ thể của từng nội dung thi của Điều lệ này.

 
Điều 3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi
          1. Thời gian: Dự kiến từ 20 -30/10/2013.

2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điều 4. Nội dung thi, hồ sơ, thời gian đăng ký và làm thủ tục dự thi


1. Nội dung thi: 
- Nghiệp vụ sư phạm;

           
          
- Văn nghệ;


                    
- Thể thao.
          2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Danh sách đăng ký tổng hợp các nội dung dự thi (theo mẫu 1) do Hiệu trưởng ký và đóng dấu;
- 01 bản hồ sơ ảnh (theo mẫu 2) để làm thẻ dự thi;
- 02 bản đăng ký danh sách từng nội dung cụ thể kèm theo mẫu;
- Phiếu đăng ký dự thi cá nhân (theo mẫu 4);
- Giấy khám sức khoẻ do cơ sở y tế cấp xác nhận (ghi rõ đủ sức khoẻ để dự thi).

3. Thời gian và địa chỉ đăng ký:

a. Thời gian đăng ký:

- Lần1: Đăng ký tổng hợp các nội dung dự thi (theo mẫu 1) trước ngày 15/6/ 2013;
- Lần 2: Đăng ký chi tiết từng nội dung cụ thể (theo mẫu 3.1, 3.2, 3.3 và bản hồ sơ ảnh theo mẫu 2) trước ngày 15/8/2013;
b. Địa chỉ đăng ký

Đăng ký được gửi về theo các địa chỉ sau:

-Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại và Fax: 04 38694983; 04 38684485; DĐ: 0913048608;
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0437547823
Fax: 0437547971.
4. Thời gian đón tiếp và làm thủ tục: Nhân sự và chuyên môn: sẽ có thông báo sau.
Điều 5. Một số quy định đối với các đơn vị và thí sinh dự thi


1. Hồ sơ dự thi của thí sinh:

- Giấy chứng minh nhân dân;

- Thẻ sinh viên

- Phiếu đăng ký dự thi cá nhân ( mẫu 4)
- Phiếu khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

- Phiếu kết quả học tập và rèn luyện.

2. Thí sinh phải xuất trình thẻ dự thi do Ban tổ chức cấp tại các địa điểm thi.


3. Thi Nghiệp vụ sư phạm là phần thi bắt buộc đối với các đơn vị dự thi.

4. Thi Thể thao: Mỗi trường có thể tham gia tất cả hoặc một số nội dung thi. 

5. Trang phục trình diễn thống nhất theo từng đơn vị phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp, chuẩn mực văn hóa và quy định riêng của nội dung đó.

6. Chỉ tổ chức thi khi có ít nhất 3 đơn vị đăng ký trong cùng một nội dung thi.

Điều 6. Xếp hạng và tính điểm tại Hội thi

1. Xếp hạng toàn đoàn:

Bằng tổng thứ hạng của 3 nội dung thi (Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ- Thể thao) của Hội thi, Đoàn nào có tổng số thứ hạng 3 nội dung cộng lại nhỏ hơn được xếp trên. Nếu bằng nhau, Đoàn nào có nhiều huy chương vàng hơn được xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì tính đến huy chương bạc, đồng, bốc thăm.

2. Cách tính điểm và xếp hạng của từng nội dung thi:
- Theo các quy định cụ thể của từng nội dung thi tại Điều lệ này;
- Đơn vị nào không tham gia đủ 3 nội dung của Hội thi (Nghiệp vụ sư phạm-Văn nghệ- Thể thao) thì không được xếp hạng toàn đoàn tại Hội thi.
              CHƯƠNG II

                                    NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Điều 7. Phân nhóm thi Nghiệp vụ sư phạm

1. Nhóm các trường đại học

2. Nhóm các trường cao đẳng và trung cấp


Điều 8. Các nội dung thi Nghiệp vụ Sư phạm

1. Hiểu biết sư phạm.
2. Xử lý tình huống sư phạm.
3. Hùng biện.
4. Thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh

5. Thi giảng. 

6. Thiết bị dạy học tự làm.
Điều 9. Một số quy định đối với thi Nghiệp vụ sư phạm


1. Mỗi trường chỉ đăng ký dự thi ở 1 trong 2 nhóm thi (theo Điều 7). 

2. Các thí sinh dự thi ở các nội dung thi của một đơn vị đăng ký dự thi phải là thí sinh của một nhóm thi.


3. Số lượng thí sinh dự thi: Mỗi trường được chọn cử tối đa là 12 thí sinh.

4. Trang phục:

 - Đối với nữ: trang phục áo dài, giầy hoặc dép có quai hậu; 

 - Đối với nam: quần âu, áo sơ mi (dài hoặc ngắn tay), cà vạt, áo bỏ trong quần, giầy hoặc dép có quai hậu.


Điều 10. Yêu cầu đối với các nội dung thi Nghiệp vụ sư phạm

Nội dung thi phải đảm  bảo:

-  Phản ánh được các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học.

- Phản ánh được các đặc trưng của ngành sư phạm; thể hiện được các kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp của nhà giáo tương lai trong việc xử lý các quan hệ: 

+ Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh;

+ Mối quan hệ giữa học sinh với nhau;

+ Mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh;

+ Mối quan hệ đồng nghiệp;

+ Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
- Phản ánh được các cuộc vận động và phong trào thi đua hiện nay của ngành giáo dục;
- Phản ánh được các vấn đề về giáo dục mà xã hội đang quan tâm: văn hoá học đường; đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học…

Ban Giám hiệu các trường duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung dự thi của đơn vị mình.


Điều 11. Hình thức, thời gian đối với các nội dung thi Nghiệp vụ sư phạm


1. Hình thức đối với các nội dung thi


Trước khi vào các nội dung thi trên, mỗi đội trình diễn một màn chào hỏi do đội tự sáng tác 

a. Thi hiểu biết sư phạm


 Hình thức thi: trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi do Ban tổ chức chuẩn bị. Lần lượt từng tốp 2 hoặc 3 đội theo thứ tự bắt thăm sẽ cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 02 câu hỏi bằng tiếng Anh. Bộ câu hỏi do đại diện thí sinh của một trong các đội cùng thi bắt thăm.


b. Thi xử lý tình huống sư phạm


Thi theo tốp 2 đến 3 đội trong từng nhóm sẽ thi trực tiếp với nhau theo hình thức: Mỗi đội nêu một tình huống sư phạm yêu cầu đội bạn đưa ra cách xử lý, sau khi đội bạn trả lời, đội nêu tình huống sẽ đưa ra đáp án của đội mình. 

c. Thi hùng biện 


Nội dung hùng biện theo các chủ đề sau: 

Chủ đề 1: Sinh viên sư phạm đối với nghề dạy học hiện nay.


Chủ đề 2:  Chuẩn mực đạo đức nghề dạy học trong xã hội hiện đại.  

Chủ đề 3: Sinh viên sư phạm với đấu tranh phòng chống  các tệ nạn xã hội đang bức xúc hiên nay: ma túy mại dâm, HIV; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường. 


Mỗi đội thi sẽ bắt thăm chủ đề hùng biện và trình bày. 


d. Thi thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh


Mỗi đội gồm 5 thí sinh cùng thiết kế một hoạt động giáo dục cùng một chủ đề do đại diện thí sinh bắt thăm, bài thi trình bày trên giấy thi do Ban tổ chức phát. 


Hoạt động giáo dục có thể được thiết kế với các hình thức: thảo luận chuyên đề, giao lưu với người trong cuộc, hội thi (văn nghệ, hiểu biết, thanh lịch..), trò chơi dân gian…hoặc hình thức hỗn hợp, gồm các chủ đề sau:
Chủ đề 1: Nghĩa vụ và trách nhiệm của học sinh với vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế.
Chủ đề 2: Học sinh với vấn đề môi trường.
Chủ đề 3: Học sinh với vấn đề rèn luyện đạo đức lối sống.


đ. Thi giảng 
Mỗi đội cử  01 thí sinh thi giảng theo môn đăng ký trước (không đăng ký tiết dạy với đối tượng giáo dục đặc biệt). 

Mỗi thí sinh tham gia dự thi sẽ dạy 01 tiết trên lớp học có sinh viên trong cùng đơn vị dự thi đóng vai học sinh. 


e. Thi thiết bị dạy học tự làm

Mỗi đội dự thi chuẩn bị 01 thiết bị dạy học tự làm và được trưng bầy tại khu vực quy định. Đại diện thí sinh của từng đội sẽ thuyết minh về ý nghĩa, cách làm, cách sử dụng thiết bị dạy học dự thi.


2.Thời gian đối với các nội dung thi
Thời gian để mỗi đội trình diễn màn chào hỏi và giới thiệu về trường mình tối đa là 05 phút, nếu vượt quá thời gian quy định 01 phút sẽ không trao giải chào hỏi.


a. Thi hiểu biết sư phạm

Mỗi đội trả lời 10 câu hỏi, sau mỗi câu hỏi các đội có 30 giây chuẩn bị, có 5 giây để đưa ra đáp án.


b. Thi xử lý tình huống sư phạm

Sau khi đội bạn đưa ra câu hỏi, mỗi đội có 01 phút thảo luận trước khi trả lời. Trả lời trong thời gian không quá 5 phút. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc: quá mỗi phút trừ  01 điểm.

c. Thi hùng biện

 Mỗi thí sinh được chuẩn bị trong thời gian 01 phút và được trình bày trong thời gian tối đa là 05 phút. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc: quá mỗi phút trừ  01 điểm.


d. Thi thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh
Thời gian làm bài thi là 90 phút. 


đ. Thi giảng

Mỗi thí sinh giảng trong 1 tiết: 45 phút. 


e. Thi thiết bị dạy học tự làm


Đại diện mỗi đội thuyết minh về thiết bị dạy học của đội mình trong thời gian tối đa là 10 phút. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc: quá mỗi phút trừ 01 điểm.
Điều 12. Ban giám khảo, cách tính điểm và xếp hạng nội dung thi Nghiệp vụ sư phạm
1. Ban giám khảo và phương pháp đánh giá cho điểm

a. Ban Giám khảo

Ban Giám khảo mỗi nội dung thi gồm từ 03 đến 05 người, trong đó có 01 Trưởng Ban giám khảo. Giúp việc Ban Giám khảo có  02 Thư ký.

b. Phương pháp đánh giá và cho điểm 

Từng thành viên Ban Giám khảo cho điểm độc lập và công khai ngay sau khi các đội hoàn thành các nội dung thi. Thư ký Ban Giám khảo chịu trách nhiệm tổng hợp và tính kết quả cuối cùng cho mỗi đội.

2. Cách tính điểm và xếp hạng, trao giải

a. Cách tính điểm                 

Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (tính đến điểm lẻ 0,1). Điểm thi của từng đội ở từng nội dung thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo. Khi có Giám khảo chấm lệch so với điểm trung bình cộng nêu trên lớn hơn 1 điểm thì sẽ bỏ điểm chấm lệch đó và điểm thi được tính là điểm trung bình cộng của các Giám khảo còn lại. 

Từ điểm thi tính huy chương: Vàng, Bạc và Đồng. 

b. Xếp hạng

- Xếp hạng các đội theo số huy chương;
- Xếp hạng Nhất, Nhì, Ba theo nhóm thi tương ứng với số huy chương Vàng, Bạc, Đồng của từng nhóm. Nếu 2 đội bằng điểm thì đội nào có huy chương Vàng nhiều hơn được xếp hạng trên, nếu vẫn bằng điểm thì tính đến số huy chương Bạc, Đồng hoặc bắt thăm.                                           

c. Trao giải chào hỏi 

Trong mỗi nhóm thi chọn ra các đội trao giải màn chào hỏi: ấn tượng nhất, sinh động nhất, sáng tạo nhất.
                                                 CHƯƠNG III

                                                  VĂN NGHỆ

Điều 13. Hình thức dự thi: Thi tiết mục và chương trình.

Điều 14. Chủ đề và nội dung thi

1. Chủ đề: “Chúng ta là sinh viên sư phạm”.

2. Nội dung thể hiện:

- Tình yêu đối với quê hương, đất nước, đối với Đảng, Bác Hồ;
- Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh nghề dạy học: những ước mơ, tình cảm của tuổi trẻ học sinh, sinh viên dưới mái trường sư phạm;
- Phê phán những thói hư tật xấu, những biểu hiện lệch lạc, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc và đạo đức của nghề sư phạm.

Điều 15. Loại hình nghệ thuật dự thi
1. Ca: Gồm đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca và đồng ca. Thí sinh thi đơn ca không thi quá 1 tiết mục cùng thể loại. Bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số phải có ít nhất 1 lần hát bằng tiếng Việt (hoặc thuyết minh phần lời ra tiếng Việt).

Lưu ý: Các tiết mục hát nếu dùng băng, đĩa nhạc đệm thay cho dàn nhạc thì không được dùng băng, đĩa đã có phần lời (kể cả hát bè) của bài hát. Người ngoài sân khấu không được hát thay thí sinh đang biểu diễn chính thức. Khuyến khích các bài hát tự biên về nghề sư phạm, các làn điệu đặc trưng cho các 
vùng miền và sắc thái học sinh, sinh viên sư phạm.
2. Múa: 

- Gồm múa đơn, múa đôi hoặc tốp múa (trong một chương trình dự thi không có quá 1 tiết mục múa cùng thể loại). Phần múa minh hoạ cho hát và minh hoạ biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục múa;
- Khuyến khích khai thác các điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc và sắc thái học sinh, sinh viên sư phạm.

3. Nhạc:

- Gồm độc tấu, song tấu, tam tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc hoặc nhạc cụ hiện đại (trong chương trình thi không có quá 1 tiết mục cùng thể loại);
- Không được dùng băng, đĩa nhạc đã ghi sẵn phần biểu diễn.

Điều 16. Nhạc đệm
1. Phần nhạc đệm bài thi gồm:
- Dàn nhạc của Ban Tổ chức.

- Dàn nhạc của các đơn vị (nếu có): Phải chuẩn bị nhạc cụ và bố trí thời gian ra vào không quá 3 phút, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chung;
- Nhạc đệm bằng băng, đĩa của các đơn vị (nếu có): Ban Tổ chức sẽ lưu lại phần nhạc đệm bằng băng, đĩa của các đơn vị sau khi tổng duyệt chương trình đề phục vụ phần thi chính thức.
2. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng sân khấu, âm thanh, ánh sáng hoặc các yêu cầu khác phải đăng ký trước với Ban Tổ chức trong bản đăng ký tiết mục.
3. Trang trí sân khấu của mỗi đoàn trong phần biểu diễn dự thi (nếu có) phải đăng ký trước với Ban Tổ chức (trong bản đăng ký chương trình dự thi) và chỉ được phép che khuất tiêu đề và Logo sân khấu Hội thi không quá 5 phút.

Điều 17. Số lượng thí sinh, thời gian và chương trình dự thi.

1. Số lượng thí sinh: Mỗi trường dự thi có không quá 25 thí sinh (kể cả người dẫn chương trình của đơn vị) và dàn nhạc đệm (nếu có).
2. Thời gian biểu diễn: Mỗi đoàn không quá 30 phút và bắt đầu được tính từ khi người giới thiệu của trường bắt đầu giới thiệu về trường cho đến lời tuyên bố kết thúc chương trình dự thi. Nếu chương trình biểu diễn vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ vào tổng điểm chương trình theo nguyên tắc:

- Quá từ 1 phút đến 2 phút trừ 01 điểm;
- Quá từ trên 2 phút đến 3 phút trừ 02 điểm;
- Quá từ trên 3 phút trở lên trừ 03 điểm.

Điều 18. Chấm điểm và khen thưởng:

1. Chấm điểm:

a. Điểm tiết mục:
 Là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục và chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1

 b. Điểm chương trình: 

Chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1

là điểm trung bình cộng của các giám khảo bao gồm:

- Thể hiện sáng tạo hiệu quả nội dung, tư tưởng, chủ đề của Hội thi. Kết cấu hài hòa giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình (4 điểm);
- Thể hiện sắc thái sinh viên sư phạm tươi trẻ, trong sáng, hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc (3 điểm);
- Các tiết mục biểu diễn có chất lượng và tạo được ấn tượng về mặt nghệ thuật, nội dung và hình thức biểu diễn (3 điểm).

c. Điểm toàn đoàn:

- Bằng điểm trung bình cộng của các tiết mục nhân hệ số hai, cộng với trung bình cộng của điểm chương trình;
- Đoàn có số điểm cao xếp trên. Nếu số điểm bằng nhau, đoàn nào có điểm chương trình cao hơn được xếp trên, sau đó sẽ xét đến số lượng huy chương vàng, bạc và đồng;
- Các đơn vị sẽ không được tính điểm chương trình và xếp loại toàn đoàn (chỉ được tính giải các tiết mục) nếu:

+ Vi phạm Điệu lệ Hội thi về: số lượng sinh viên tham gia, thể loại, trang trí sân khấu;
+ Có ít hơn 5 tiết mục và chỉ dự thi 1 loại hình nghệ thuật.
2. Khen thưởng

- Ban tổ chức căn cứ vào kết quả của Hội thi để:

+ Tặng bằng khen, cờ cho các đơn vị dự thi theo thứ tự Nhất, Nhì, Ba.

+ Tặng huy chương vàng, bạc và đồng cho các tiết mục đạt điểm cao nhất tính từ trên xuống. Huy chương và giải thưởng được phân theo từng thể loại (tùy theo tổng số tiết mục tham gia của từng thể loại để phân bổ theo tỷ lệ tương ứng).
CHƯƠNG IV

THỂ THAO

Điều 19. Môn Điền kinh

1.Hình thức thi: Thi cá nhân nam, nữ

2. Nội dung thi:

a. Chạy 100m (nam, nữ), 800m (nữ) và 1500m (nam); và tiếp sức 4x100m (nam, nữ)
b. Nhảy cao (nam, nữ)

c. Nhảy xa (nam, nữ)

d. Đẩy tạ nam(5kg), nữ (3kg)

3. Số lượng vận động viên dự thi:

- Mỗi đơn vị được chọn cử tối đa 6 VĐV nam, 6 VĐV nữ;
- Mỗi đơn vị được cử 2 VĐV dự thi một nội dung;
- Mỗi vận động viên được dự thi tối đa 3 nội dung.

4. Luật thi đấu: Áp dụng luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
5. Cách tính điểm và xếp hạng:
a. Cách tính điểm: Chỉ tính điểm cho các VĐV có thành tích xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 10 ở mỗi nội dung (tính như mục 1 điều 26)


b. Xếp hạng: Được tính bằng tổng điểm đạt được của các VĐV trong cùng đơn vị, nếu bằng nhau thì tính theo tổng số huy chương vàng, bạc, đồng.

Điều 20. Môn Cờ vua

1. Hình thức thi: Thi cá nhân, đồng đội

2. Nội dung thi: Cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội

3. Thể thức và thời gian thi:

a. Thể thức:

- Nếu dưới 11 VĐV thì sẽ thi đấu vòng tròn một lượt;
- Thi đấu theo hệ Thuỵ Sĩ; 7 ván nếu có từ 11-20 vận động viên dự thi, 9 ván nếu có 21 vận động viên trở lên.

b. Thời gian thi: quy định cho mỗi VĐV là 60 phút để hoàn thành ván cờ.
4. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi trường được cử 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ,

5. Cách tính điểm, xếp hạng và giải thưởng:

a. Tính điểm: Thắng 1 điểm, hoà 0,5 điểm, thua 0 điểm

b. Xếp hạng:

- Xếp hạng cá nhân căn cứ theo các thứ tự sau: Tổng điểm, hệ số luỹ tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa hai đối thủ (nếu gặp nhau) và màu quân của các ván này, bốc thăm;
- Xếp hạng đồng đội:
Căn cứ theo các thứ tự sau: Tổng điểm của 2 VĐV nam hoặc nữ, nếu bằng nhau tính tổng thứ hạng của 2 VĐV nêu trên.

6. Giải thưởng: Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cá nhân nam; nữ, đồng đội nam; nữ.

Điều 21. Môn Bóng bàn

1. Tính chất:  Thi cá nhân, đôi.


2. Nội dung:  Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.


3. Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp  hoặc vòng tròn trong 7 ván.


4. Số lượng đấu thủ: Mỗi đoàn được cử tối đa 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ và 02 đôi nam nữ ).


5. Bóng thi đấu: Bóng Song hỷ  mầu trắng         


6. Luật thi đấu: áp dụng theo Luật Bóng bàn hiện hành của Tổng cục TDTT


- Nếu số  lượng  đơn, đôi  từ 16 trở xuống: chia bảng đấu vòng tròn 1 lượt;

- Nếu số lượng đơn, đôi có trên 16 trở lên: đấu loại trực tiếp.


7. Cách tính điểm và xếp hạng:

 a) Tính điểm đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm

       
 b) Xếp hạng đấu vòng tròn: Tổng điểm, tỷ số hiệp thắng/thua, tỷ số điểm thắng/thua.

  c) Cách tính điểm và xếp hạng của môn:

- Cách tính điểm: như mục 1 điều 26;
- Đối với đấu loại trực tiếp: các đơn (đôi) thua ở vòng 1/8 được tính như xếp thứ 9; các đơn (đôi) thua ở vòng ¼ được xếp thứ 5: các đơn (đôi) thua ở vòng bán kết được xếp thứ 3;
- Đối với đấu vòng tròn: đơn (đôi) xếp thứ 3 trong bảng được tính như thứ hạng 9 (nếu có 4 bảng đấu);
- Nếu 2 bảng thi đơn (đôi) xếp thứ 3 trong bảng được tính như thứ hạng  5, xếp thứ  4 trong bảng được tính như thứ hạng 7;
- Xếp hạng: Căn cứ vào tổng điểm của các nội dung dự thi. Nếu bằng nhau thì tính theo tổng huy chương lần lượt từ vàng, bạc, đồng. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm;
- Giải thưởng: Nhất, nhì và hai hạng ba cho mỗi nội dung thi.
Điều 22. Đá cầu

1. Tính chất:  Thi cá nhân, đôi.


2. Nội dung:  Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.


3. Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn trong 3 ván.


4. Số lượng đấu thủ: Mỗi đoàn được cử 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ và 02 đôi nam nữ ).


5. Cầu thi đấu: Quả cầu thi đấu theo quy định của Tổng cục Thể dục thể thao.         


6. Luật thi đấu: áp dụng theo Luật Đá cầu hiện hành của Tổng cục TDTT

 - Nếu số lượng  dự thi có từ 16 đơn, đôi trở xuống: chia bảng đấu vòng tròn 1 lượt;

 - Nếu số lượng dự thi  có trên 16 đơn, đôi: thi đấu loại trực tiếp 1 lần.

7. Cách tính điểm và xếp hạng:


 a) Tính điểm đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm

       
 b) Xếp hạng đấu vòng tròn: Tổng điểm, tỷ số hiệp thắng/thua, tỷ số điểm thắng/thua.

 c) Cách tính điểm và xếp hạng của môn:

- Cách tính điểm: như mục 1 điều 26);
- Đối với đấu loại trực tiếp: các đơn (đôi) thua ở vòng 1/8 được tính như xếp thứ 9; các đơn (đôi) thua ở vòng ¼ được xếp thứ 5: các đơn (đôi) thua ở vòng bán kết được xếp thứ 3;
- Đối với đấu vòng tròn: đơn (đôi) xếp thứ 3 trong bảng được tính như thứ hạng 9 (nếu có 4 bảng đấu);
- Nếu 2 bảng thi đơn (đôi) xếp thứ 3 trong bảng được tính như thứ hạng  5, xếp thứ  4 trong bảng được tính như thứ hạng 7;
- Xếp hạng: Căn cứ vào tổng điểm của các nội dung dự thi. Nếu bằng nhau thì tính theo tổng huy chương lần lượt từ vàng, bạc, đồng. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm;
- Giải thưởng: Nhất, Nhì và hai hạng Ba cho mỗi nội dung thi.
Điều 23. Môn Bóng chuyền
1. Hình thức thi đấu: Đồng đội

2. Nội dung thi: Thi đấu Bóng chuyền nam, nữ (6- 6)

3. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi đơn vị được cử một đội nam (12 VĐV) và một đội nữ (12 VĐV).
4. Thể thức thi đấu: Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2

a. Nếu từ 16 đội trở xuống thi đấu theo thể thức sau: 

Giai đoạn 1: Chia bảng đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội nhất, nhì các bảng vào giai đoạn 2.
Giai đoạn 2: Đấu loại trực tiếp.
b. Nếu trên 16 đội: Thi đấu loại trực tiếp.
5. Luật thi đấu:

- Áp dụng luật hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Bóng thi đấu: Bóng thi đấu Động Lực
6.Cách tính điểm và xếp hạng:

a. Cách tính điểm trong thi đấu vòng tròn: Theo luật Bóng chuyền hiện hành.
            b. Xếp hạng căn cứ theo thứ tự sau: Tổng điểm, tỷ số tổng hiệp thắng / thua, tỷ số điểm thắng / thua của các đội có điểm bằng nhau, trận đấu trực tiếp giữa 2 đội, bốc thăm.

Nếu chỉ có 2 đội bằng điểm nhau, đội thắng trong trận trực tiếp xếp trên.
7. Giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho mỗi nội dung thi.

Điều 24. Môn Sport Aerobic.

1. Hình thức thi đấu: Thi đấu biểu diễn tính điểm.

2. Thể thức: Toàn Nam; toàn Nữ;  Nam Nữ phối hợp.

3. Nội dung thi: 02 bài tự chọn: Nhóm 8 và nhóm 3

Bài Aerobic tự chọn: Các đội tự soạn theo yêu cầu chuyên môn có cấu trúc quy định.

- Diện tích sàn: Nhóm 8 (12m x 12m); nhóm 3 (10m x 10m);
- Thời gian: Nhóm 8: 3 phút cộng trừ 10 giây; Nhóm 3: 2 phút cộng trừ 10 giây.  (Nhạc dạo cho phép không quá 10 giây);
- Cấu trúc bài thi bao gồm: 3 tháp (tháp liên kết ít nhất 4 VĐV, chiều cao không quá 2 người chồng thẳng đứng). Đội hình: tối thiểu 5 đội hình (không tính giờ mở bài và kết thúc);
- Các động tác vũ đạo, thể dục chuyển tiếp + 7 bước cơ bản Aerobic: 50%;
- Tư thế: cân đối các tư thế đứng, ngồi, quỳ, nằm;
- Phân phối không gian hợp lý (cao, thấp, góc và trên khắp mặt sàn thi đấu).

- Độ khó: 2A, 2B, 2C, 2D;
- Bài thi kết hợp với nhạc nền. Mỗi đội tham dự phải nộp bài nhạc dự thi cho Ban tổ chức tại cuộc họp chuyên môn (bài nhạc được ghi duy nhất trên 1 đĩa);
- Trang phục: các đội ra sân thi đấu trong trang phục quy định của Aerobic (Áo liền quần và giày thể thao, Nữ có tất quần).

4. Số lượng vận động viên dự thi: Mỗi đơn vị được cử tối đa 15 VĐV.

5. Luật thi đấu: Áp dụng luật Sport Aerobic hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

6. Cách tính điểm và xếp hạng:

- Cách tính điểm: như mục 1 điều 26
- Xếp hạng: Được tính bằng tổng số điểm đạt được của các VĐV trong cùng đơn vị, nếu bằng nhau thì tính theo tổng số huy chương vàng, bạc, đồng.
Điều 25. Môn Đẩy gậy

1. Tính chất:  Thi cá nhân nam, nữ


2. Nội dung (hạng cân): Dưới 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 

- Mỗi đơn vị được cử 01 nam và 01 nữ ở mỗi hạng cân;


- Mỗi hạng cân thi đấu phải có từ 03 vận động viên trở lên mới tổ chức thi đấu

3. Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp.
4. Như mục 1 điều 26

5. Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật Đẩy gậy hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành.
6. Các loại giải: 1giải nhất, 1giải nhì và 2 giải ba cho mỗi hạng cân.
Điều 26. Cách tính điểm và xếp hạng toàn đoàn phần thi Thể thao
1. Cách tính điểm:

Chỉ tính điểm cho các thứ hạng từ thứ 1 đến thứ 10 ở mỗi nội dung thi.

Xếp hạng 1 được 11 điểm; xếp hạng 2 được 9 điểm; xếp hạng 3 được 8 điểm; xếp hạng 4 được 7 điểm; xếp hạng 5 được 6 điểm; ( thứ 5 đến thứ 8 đối với các nội dung thi theo thể thức loại trực tiếp); xếp hạng 6 được 5 điểm; xếp hạng 7 được 4 điểm; xếp hạng 8 được 3 điểm; xếp hạng 9 được 2 điểm; xếp hạng 10 được 1 điểm.

2. Môn Bóng chuyền được nhân hệ số 3 ở mỗi nội dung .

3. Xếp hạng toàn đoàn: 

Bằng tổng điểm của các thí sinh đạt được ở các nội dung thi, đoàn nào có tổng điểm cao hơn được xếp trên. Nếu bằng nhau, đoàn nào có nhiều huy chương vàng hơn được xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì tính đến huy chương bạc, đồng, bốc thăm.

CHƯƠNG V

KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HỘI THI

Điều 27: Kinh phí tổ chức, bồi dưỡng tập luyện và thi đấu

     1.Kinh phí tổ chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo và đơn vị đăng cai tổ    chức đảm nhiệm.

2. Các đơn vị dự thi đảm nhiệm kinh phí tập luyện, ăn, ở, đi lại trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

Điều 28. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại

1. Khen thưởng:

Căn cứ vào số điểm đạt được của từng đơn vị để tiến hành xếp hạng:

a. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ và phần thưởng cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc (xếp hạng theo điểm từ 1 đến 10) và 10 đơn vị có thành tích khá trong Hội thi (xếp hạng theo điểm từ 11 đến 20).
b. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban tổ chức Hội thi tặng cờ và phần thưởng cho các đơn vị xếp hạng Nhất, Nhì, Ba của các phần thi (Nghiệp vụ sư phạm-Văn nghệ – Thể thao).
c. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban tổ chức Hội thi tặng huy chương Vàng, bạc, Đồng và tặng phẩm cho các cá nhân và đội xếp hạng Nhất, Nhì và Ba từng nội dung thi của Nghiệp vụ sư phạm -Văn nghệ - Thể thao.

d. Ban tổ chức Hội thi trao tặng phẩm cho các đội xếp hạng Nhất, Nhì và Ba cho các đội đạt giải phần thi Chào hỏi của Nghiệp vụ sư phạm.

e. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi;
- Cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh, vận động viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng ở các nội dung thi.

2. Kỷ luật:
- Giám đốc Đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các thành viên dự thi của đơn vị mình. Nếu phát hiện có gian lận về nhân sự dự thi sẽ bị xử lý theo quy định của Điều lệ và thông báo toàn ngành;
- Cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của Ban tổ chức Hội thi, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, huỷ bỏ thành tích cá nhân hoặc thành tích đồng đội và không xếp thứ hạng toàn đoàn trong Hội thi.
3. Khiếu nại:- Mọi khiếu nại bằng văn bản do lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên gửi đến Ban tổ chức, Ban trọng tài, Ban Giám khảo. Ban Tổ chức có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đúng Điều lệ và Luật thi đấu.

- Các khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật phải được giải quyết sau khi kết thúc nội dung thi chậm nhất là 10 phút.


Điều 29. Công tác tổ chức Chỉ đạo


1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức để trực tiếp điều hành Hội thi.


2. Mỗi nội dung thi của Hội thi do một Hội đồng chuyên môn điều hành.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị đăng cai, các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương để chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thi Nghiệp vụ sư phạm – Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V năm 2013.


4. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp lập kế hoạch tham gia Hội thi, báo cáo với các cấp quản lý trực tiếp để được chỉ đạo cụ thể và hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí, phát động phong trào tập luyện và tổ chức Hội thi ở đơn vị mình, lựa chọn cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tham dự Hội thi cấp toàn quốc.


5. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội thi này do Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi quyết định.


Cơ quan thường trực Hội thi: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo – 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội, Điện thoại và fax: 043.869.4983 và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 0437547823.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

                                      THỨ TRƯỞNG
                              Trần Quang Quý


MẪU 1
 BẢN ĐĂNG KÝ CÁC NỘI DUNG                            
                 Hội thi Nghiệp vụ sư phạm- Văn nghệ - Thể thao các trường

                                   sư phạm toàn quốc lần thứ V- 2013

Đơn vị dự thi……………………………………………………………

Trưởng đoàn:…………………………………ĐT…………………….

Số lượng cán bộ đoàn: ( không tính số lượng VĐV, thí sinh dự thi)

	TT
	Số lượng TS

dự thi

NVSP
	Số lượng TS

dự thi

Văn nghệ
	Số lượng VĐV dự thi Thể thao
	   Tổng số

	
	SL
	Nhóm
	
	ĐK
	Đẩy gậy
	Cờ vua
	B
BÀN
	BÓNG CHUYỀN
	Đá cầu
	SPORT AERO
PIC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                        ….., ngày………tháng……năm 2013









Hiệu trưởng








( ký tên và đóng dấu)

MẪU 2

                                       HỒ SƠ ẢNH CỦA ĐOÀN                    

               Hội thi Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường

                                   sư phạm toàn quốc lần thứ V- 2013


Đơn vị……………………………………………………………….

	
Họ và tên:

Năm sinh:

Môn thi:
	
Họ và tên:

Năm sinh:

Môn thi:
	
Họ và tên:

Năm sinh:

Môn thi:

	
Họ và tên:

Năm sinh:

Môn thi:


	
Họ và tên:

Năm sinh:

Môn thi:


	
Họ và tên:

Năm sinh:

Môn thi:



	
Họ và tên:

Năm sinh:

Môn thi:


	
Họ và tên:

Năm sinh:

Môn thi:


	
Họ và tên:

Năm sinh:

Mon thi:




    MẪU 3.1

HỘI THI NVSP – V N - TT CÁC TRƯỜNG SP

TOÀN QUỐC LẦN THỨ V- 2013
BẢN ĐĂNG Kí CHÍNH THỨC

Nội dung: Nghiệp vụ sư phạm

Đơn vị đăng ký:……………………………………………………………

Điện thoại 
liên hệ:…………………………………………………………………

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Dân

tộc
	Năm sinh
	Học năm thứ
	Ngành học
	Chức vụ trong đoàn
	Nội dung thi

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	


   Xác nhận của y tế:                                 Ngày….., tháng…..năm  2013
(Ký tên và đóng dấu)                                                     Hiệu trưởng

                                                                               (Ký tên và đóng dấu)                    

MẪU 3.2

HỘI THI NVSP –VN -TT CÁC TRƯỜNG SP

TOÀN QUỐC LẦN THỨ V- 2013
BẢN ĐĂNG Kí CHÍNH THỨC

Nội dung:  Văn nghệ

( Dùng cho Ban tổ chức và Ban giám khảo)

Tên đơn vị……………………………………Yêu cầu đối BTC………………

Họ và tên……………………………ĐT liênhệ………………… ……………
	
	Tên tiết mục dự thi ( Chữ in hoa)
	Tác giả
	Thể loại
	Biểu diễn

( Chữ in hoa)
	Điểm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	


	Điểm chương trình
	Giám khảo

( Ký, ghi rõ họ tên)
	…, ngày     tháng     năm 2013

Trưởng đoàn

( Ký, ghi rõ họ tên)


* Chỳ ý: Chương trình dự thi có thể thay đổi nhưng phải đăng ký lại và photo 4 bản nộp cho BTC muộn nhất khi làm thủ tục nhân sự Hội thi

MẪU 3.3

HỘI THI NVSP – V N - TT CÁC TRƯỜNG SP

TOÀN QUỐC LẦN THỨ V- 2013

BẢN ĐĂNG Kí CHÍNH THỨC

Nội dung: Thể thao

Đơn vị đăng ký:……………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	    Môn thi
	Chức vụ trong đoàn

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	


   Xác nhận của y tế:                                 Ngày….., tháng…..năm  2013
(Ký tên và đóng dấu)                                                     Hiệu trưởng

                                                                               (Ký tên và đóng dấu)                    

 MẪU 4

	          ảnh 3x4    

                                                   PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI

                                        Hội thi Nghiệp vụ sư phạm- Văn nghệ -Thể thao

                                       các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V- 2013

                                   Họ và tên………………………………….nam, nữ

                                   Ngày, tháng, năm sinh……………………………..

 Chữ ký của SV (HS)       Khóa học:…………………………………………..

                                   Khoa, ngành:……………………………………….

                                   Trường:…………………………………………….

                                   Học lực:……………Điểm rèn luyện

Lớp trưởng

Ký tên (ghi rõ họ và tên)

Trưởng khoa

Ký tên (ghi rõ họ và tên)

Hiệu trưởng

Ký tên ( ghi rõ họ tên và đóng dấu)







Ảnh 3x4








Ảnh 3x4








Ảnh 3x4
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